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	BỘ CÔNG THƯƠNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương
1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh quy định, trừ vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt theo pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (mã TTHC: 1.013770).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương

2. Khoản 1 Điều 28 Nghị định 146/2025/NĐ-CP

3. Điều 5 dự thảo Nghị định

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có                  
       Không  
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục X Nghị định này hoặc theo mẫu do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý quy định (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, lý do, mục đích nhập khẩu

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình sử dụng; phương án xử lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi sử dụng
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm đảm bảo việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với mục đích theo quy định của Luật quản lý ngoại thương, đảm bảo việc nhập khẩu/xuất khẩu không làm ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường trong nước; đảm bảo thương nhân có phương án xử lý hàng hóa sau khi nhập khẩu phù hợp, không gây ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến thị trường nội địa.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp thuyết minh, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	c) Báo cáo tình hình thực hiện các giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giấy phép trước đó, làm cơ sở để xem xét việc thực hiện của thương nhân là cần thiết không, có đúng quy định không, trên cơ sở đó, xem xét tiếp tục cấp phép cho thương nhân.

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp báo cáo, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	d) Các tài liệu, giấy tờ khác do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý quy định (nếu có).
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định để làm cơ sở cho các Bộ, ngành trong trường hợp mặt hàng xuất khẩu/nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý có đặc thù, cần yêu cầu bổ sung thêm tài liệu thì sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định các giấy tờ, tài liệu đặc thù của Bộ mình.



	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………



	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 17 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 05

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống các Bộ, ngành. Hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu là hàng cấm thuộc diện quản lý của từng Bộ, ngành nên việc quy định các Bộ thực hiện cấp phép là phù hợp. Trong phạm vi từng Bộ, có thể phân cấp đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu/cấm nhập khẩu
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mô tả, đặc điểm kỹ thuật, Mã HS, Số lượng, Xuất xứ, nguồn gốc, Nhà sản xuất, Tình trạng hàng hóa làm cơ sở xem xét việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về mục đích xuất khẩu/nhập khẩu, sự cần thiết phải xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa để phục vụ cho mục đích này, đối tác xuất khẩu/nhập khẩu, thời gian dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu, thời gian dự kiến lưu tại nước ngoài (đối với hàng hóa xuất khẩu)/ hoặc lưu tại Việt Nam (đối với hàng hóa nhập khẩu) nhằm đảm bảo việc nhập khẩu/xuất khẩu phù hợp với mục đích quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: cơ quan cấp phép quy định, không ít hơn 12 tháng
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Thủ tục cho phép xuất khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh (mã TTHC: 2.001282)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 14 Luật Quản lý ngoại thương

2. Điều 6 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục X Nghị định này.
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, lý do, mục đích nhập khẩu

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình sử dụng; phương án xử lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi sử dụng
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm đảm bảo việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với mục đích theo quy định của Luật quản lý ngoại thương, đảm bảo việc nhập khẩu/xuất khẩu không làm ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường trong nước; đảm bảo thương nhân có phương án xử lý hàng hóa sau khi nhập khẩu phù hợp, không gây ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến thị trường nội địa.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp thuyết minh, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	c) Báo cáo tình hình thực hiện các giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giấy phép trước đó, làm cơ sở để xem xét việc thực hiện của thương nhân là cần thiết không, có đúng quy định không, trên cơ sở đó, xem xét tiếp tục cấp phép cho thương nhân.

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp báo cáo, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 17 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Có thể phân định lại thẩm quyền theo đó các Bộ căn cứ thẩm quyền quản lý sẽ cấp phép (tương tự như đối với hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu). Tuy nhiên, cần sửa quy định tại Luật Quản lý ngoại thương. Hiện tại, dự thảo đang quy định phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu/tạm ngừng nhập khẩu
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mô tả, đặc điểm kỹ thuật, Mã HS, Số lượng, Xuất xứ, nguồn gốc, Nhà sản xuất, Tình trạng hàng hóa làm cơ sở xem xét việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về mục đích xuất khẩu/nhập khẩu, sự cần thiết phải xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa để phục vụ cho mục đích này, đối tác xuất khẩu/nhập khẩu, thời gian dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu, thời gian dự kiến lưu tại nước ngoài (đối với hàng hóa xuất khẩu)/ hoặc lưu tại Việt Nam (đối với hàng hóa nhập khẩu) nhằm đảm bảo việc nhập khẩu/xuất khẩu phù hợp với mục đích quy định tại Nghị định.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Không ít hơn 12 tháng
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu (1.001238)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

Lý do quy định: Đảm bảo thông tin khai báo trên hồ sơ là chính xác, đảm bảo uy tín của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 



	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp CFS theo mẫu số 02A quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ thể hiện trên CFS, các thông tin phục vụ cơ quan cấp CFS xem xét việc thỏa mãn điều kiện để hàng hóa được cấp CFS
- Yêu cầu về hình thức: : 01 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Lý do quy định: Do CFS cấp ra được thể hiện bằng Tiếng Anh nên đơn đề nghị cũng cần thể hiện bằng tiếng Anh để đảm bảo thông tin hàng hóa được cấp phép là chính xác

	b) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo xác định nguồn gốc hàng hóa và phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm.
- Yêu cầu về hình thức: : 01 bản chính.
Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp báo cáo, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.


	c) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa):
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm xác định việc hàng hóa có tiêu chuẩn công bố phù hợp với quy định hiện hành nhằm mục đích chứng nhận hàng hóa được lưu hành tự do tại Việt Nam
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.


	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: Không có quy định nhiều cơ quan cùng giải quyết

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 450

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ cấp Bộ xuống Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong phạm vi từng tỉnh, có thể phân cấp, ủy quyền đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      


	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị và nhà sản xuất

Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị và thông tin về nhà sản xuất hàng hóa (trong trường hợp thương nhân đề nghị không phải là nhà sản xuất)

+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa xuất khẩu đề nghị cấp CFS, số lượng bản CFS đề nghị cấp

Lý do: Cung cấp thông tin về Tên hàng, mã HS, số chứng nhận tiêu chuẩn hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hoạt chất (nếu có), mã số HS, nước nhập khẩu, số lượng bản CFS đề nghị cấp làm cơ sở xem xét cấp CFS và thể hiện các thông tin trên CFS.

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt              Nêu rõ loại song ngữ:……Tiếng Anh………...............
         Song ngữ       
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ:CFS cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để nộp cho nước nhập khẩu nên quy định bằng Tiếng Anh để tạo thuận lợi cho thương nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  
        Không  
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	- Lý do quy định: Nhằm mục đích chứng nhận hàng hóa được lưu hành tự do tại Việt Nam 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có         Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về việc xác nhận tiêu chuẩn sản phẩm của cơ quan quản lý chuyên ngành, thương nhân cần nộp bản xác nhận này. Trong trường hợp không có quy định, thương nhân tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                              

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy          Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 2 năm
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh
Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Thủ tục chấp thuận hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (mã TTHCS: 1.013772)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 29 Nghị định 146/2025/NĐ-CP

2. Khoản 4 Điều 18 dự thảo Nghị định 


	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cho phép hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài theo mẫu số 03A quy định tại Phụ lục X Nghị định này (trong đó, nêu rõ thông tin về hàng hóa (mô tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng hàng hóa đề nghị cho phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại theo từng mã hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa, tình trạng hàng hóa, thời gian tham gia)
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa xin phép tạm xuất ra nước ngoài tham gia hội chợ, triển lãm, thông tin về hồi trợ triển lãm, làm cơ sở để xem xét tính hợp lý và cho phép tạm xuất
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Văn bản của cơ quan thẩm quyền nước ngoài thông báo về việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm đảm bảo chính xác việc có hội chợ triển lãm đó đang được tổ chức tại nước ngoài và thương nhân là đối tượng được mời tham gia.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định:.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):……………………………………….

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Thương mại
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Thương mại ………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Thương mại 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống các Bộ, ngành. Hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu là hàng cấm thuộc diện quản lý của từng Bộ, ngành nên việc quy định các Bộ thực hiện cấp phép là phù hợp. Trong phạm vi từng Bộ, có thể phân cấp đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:……………………………………………………………………………………..

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cho phép hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa xuất khẩu 

Lý do quy định: Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mô tả, đặc điểm kỹ thuật, Mã HS, Số lượng, Xuất xứ, nguồn gốc, Nhà sản xuất, Tình trạng hàng hóa làm cơ sở xem xét việc cho phép xuất khẩu
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin về hội chợ, triển lãm sẽ tham gia
Lý do quy định: nhằm đảm bảo chính xác việc có hội chợ triển lãm đó đang được tổ chức tại nước ngoài và thương nhân là đối tượng được mời tham gia.
+ Nội dung thông tin 4: Thông tin liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa 
Lý do quy định: cung cấp thông tin về thời gian dự kiến xuất khẩu, thời gian dự kiến lưu tại nước ngoài, cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc cấp giấy phép phù hợp và đảm bảo dữ liệu để kiểm soát hoạt động tạm xuất, tái nhập
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Việc cho phép tạm xuất phục vụ cho một lô hàng, tham gia một lần triển lãm, hội chợ có thời gian kết thúc cụ thể, do vậy, không cần quy định thời hạn giá trị hiệu lực của văn bản chấp thuận.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Thủ tục chấp thuận việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu đi tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (mã TTHC: 1.013773)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 29 Nghị định 146/2025/NĐ-CP

2. Điểm đ Khoản 4 Điều 18 dự thảo Nghị định 



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có                  
       Không  
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cho phép bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài theo mẫu số 03B quy định tại Phụ lục X Nghị định này (trong đó, nêu rõ thông tin về hàng hóa (mô tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng hàng hóa đề nghị bán, tặng theo từng mã hàng)
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa cấm xuất khẩu đã tạm xuất để tham gia hội chợ triển lãm, lý do bán tặng mà không tái nhập khẩu về Việt Nam.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm đảm bảo hàng hóa xin phép đúng là hàng hóa đã được cấp phép tạm xuất, tái nhập
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: Không có quy định nhiều cơ quan cũng giải quyết

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Thương mại
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Thương mại 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống các Bộ, ngành. Hàng hóa cấp phép cho bán, tặng là hàng cấm thuộc diện quản lý của từng Bộ, ngành nên việc quy định các Bộ thực hiện cấp phép là phù hợp. Trong phạm vi từng Bộ, có thể phân cấp đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cho phép bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa đề nghị bán, tặng 

Lý do quy định: Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, Tình trạng hàng hóa, Giấy phép tạm xuất đã được cấp làm cơ sở xem xét việc cho phép bán tặng
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Giấy phép áp dụng cho việc bán tặng một lần cụ thể đối với lô hàng cụ thể đã tạm xuất, không cần quy định thời hạn hiệu lực

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất 1.001062
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương

2. Điều 20 dự thảo Nghị định


	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS hàng hóa, số lượng, trị giá); cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, loại hình doanh nghiệp
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu, loại hình doanh nghiệp
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu: 
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác mua hàng, bán hàng
- Yêu cầu về hình thức: bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Báo cáo theo mẫu BC02 quy định tại Phụ lục X Nghị định này về tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đã được cấp (nếu có), nêu rõ số lượng hàng hóa đã tạm nhập, số lượng hàng hóa đã thực xuất
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giấy phép trước đó, làm cơ sở để xem xét việc thực hiện của thương nhân là cần thiết không, có đúng quy định không, thương nhân đã thực hiện hết giấy phép đã cấp chưa, trên cơ sở đó, xem xét tiếp tục cấp phép cho thương nhân.

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp báo cáo, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 12

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Đã được phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, trị giá làm cơ sở xem xét việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác xuất khẩu/nhập khẩu, cửa khẩu dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 06 tháng kể từ ngày ký

- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Thủ tục cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác (mã TTHC: 1.000957)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương

2. Khoản 16 dự thảo Nghị định

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có                  
       Không  
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ hàng hóa tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); mục đích tạm nhập, tái xuất; cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, loại hình doanh nghiệp
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa tạm nhập tái xuất, lý do, mục đích tạm nhập khẩu

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng, thỏa thuận thuê, mượn: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác, mục đích tạm nhập tái xuất
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 120

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong phạm vi từng tỉnh, có thể phân cấp, ủy quyền đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa tạm nhập tái xuất theo hình thức khác 

Lý do quy định: Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, Tình trạng hàng hóa làm cơ sở xem xét cấp phép.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc tạm nhập tái xuất
Lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác cho thuê, mượn; mục đích tạm nhập; thời gian dự kiến tạm nhập, cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung văn bản chấp thuận) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Cơ quan cấp phép quy định trên cơ sở đăng ký của thương nhân
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


8. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Thủ tục cấp giấy phép tạm xuất, tái nhập (mã TTHC: 1.000905)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương

2. Điều 18 dự thảo Nghị định

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có                  
       Không  
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập theo mẫu số 06 quy định tại Phụ lục X Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa tạm xuất, tái nhập, lý do, mục đích tạm xuất tái nhập

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng, thỏa thuận sửa chữa, bảo hành hoặc hợp đồng, thỏa thuận cho thuê, mượn hàng hóa
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác, mục đích tạm xuất tái nhập

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 400

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong phạm vi từng tỉnh, có thể phân cấp, ủy quyền đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa tạm xuất tái nhập
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, Tình trạng hàng hóa làm cơ sở xem xét cấp phép.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc tạm xuất tái nhập

Lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác thuê, mượn/nhận sửa chữa; mục đích tạm xuất tái nhập; thời gian dự kiến tạm xuất tái nhập, cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung văn bản chấp thuận) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Cơ quan cấp phép quy định trên cơ sở đăng ký của thương nhân

- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


9. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (mã TTHC: 1.000890)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý ngoại thương

2. Điều 19 dự thảo Nghị định

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có                  
       Không  
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo mẫu số 07 quy định tại Phụ lục X Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do thương nhân ký với thương nhân nước ngoài
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Báo cáo theo mẫu BC02 quy định tại Phụ lục X Nghị định này tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu đã được cấp (nếu có), nêu rõ số lượng hàng hóa đã đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giấy phép trước đó, làm cơ sở để xem xét việc thực hiện của thương nhân là cần thiết không, có đúng quy định không, thương nhân đã thực hiện hết giấy phép đã cấp chưa, trên cơ sở đó, xem xét tiếp tục cấp phép cho thương nhân.

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do thương nhân trực tiếp báo cáo, ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong phạm vi từng tỉnh, có thể phân cấp, ủy quyền đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, trị giá làm cơ sở xem xét việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác xuất khẩu/nhập khẩu, cửa khẩu dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung văn bản chấp thuận) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Cơ quan cấp phép quy định trên cơ sở đăng ký của thương nhân

- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


10. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 5 Điều 21 dự thảo Nghị định


	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ Giấy phép đã được cấp, lý do cần sửa đổi, bổ sung
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần sửa đổi, bổ sung
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo đối chiếu thông tin về giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân
Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung giấy phép
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 02

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép
Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần sửa đổi bổ sung
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời tùy thuộc vào thông tin cần sửa đổi bổ sung

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của giấy phép sửa đổi bổ sung sẽ trùng với thời hạn của giấy phép đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


11. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 6 Điều 21 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ Giấy phép đã được cấp, lý do cần cấp lại
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần cấp lại

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép (quy định không bắt buộc, chỉ trong trường hợp thương nhân còn lưu giữ bản sao giấy phép)
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân

Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc cấp lại Giấy phép


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do xin cấp lại giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc cấp lại Giấy phép

Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần cấp lại
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép, theo đó cũng không có mẫu Giấy phép cấp lại

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của giấy phép sửa đổi bổ sung sẽ trùng với thời hạn của giấy phép đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 24, 25 dự thảo Nghị định 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………


	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo mẫu số 10A quy định tại Phụ lục X Nghị định này:
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa thương nhân đề nghị, về hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 23 Nghị định này, theo mẫu số 11 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản do tổ chức tín dụng trực tiếp xác nhận việc thương nhân nộp đủ tiền ký quỹ, cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 13 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 06

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Bộ Công Thương xuống các địa phương. Trong phạm vi từng địa phương, có thể phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về doanh nghiệp đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về nhóm hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất 

Lý do quy định: Để có cơ sở cấp Mã số phù hợp với nhóm hàng hóa đề nghị
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp ký quỹ 

Lý do quy định: đảm bảo đáp ứng điều kiện theo quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Mã số 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  
        Không  
Lý do quy định:Đây là các mặt hàng kinh doanh có điều kiện
……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Là doanh nghiệp theo quy định pháp luật

	- Lý do quy định: Đây là các mặt hàng kinh doanh có điều kiện cần có sự đầu tư bài bản, có số tiền ký quỹ, có bạn hàng ổn định, do vậy không quy định phải là doanh nghiệp mới thực hiện hoạt động này 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:…
………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

…………… Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật ………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có số tiền ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng


	- Lý do quy định: Đây là các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, các mặt hàng nhạy cảm, cần có số tiền ký quỹ để đảm bảo có chi phí xử lý trong trường hợp hàng tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường,…

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:…

………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

Nộp tiền ký quỹ tại tài khoản phong tỏa của tổ chức tín dụng và có văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng đó gửi cơ quan cấp phép

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất……………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do:

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không có quy định thời hạn để giảm các TTHC xin gia hạn khi hết hiệu lực, cơ quan cấp phép thực hiện hậu kiểm đảm bảo doanh nghiệp duy trì điều kiện theo quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn



13. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 6 Điều 25 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục X Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Mã số đã được cấp, lý do cần sửa đổi, bổ sung

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do doanh nghiệp trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Mã số đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo đối chiếu thông tin về Mã số được lưu tại cơ quan cấp phép.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp
Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Mã số: 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp
Lý do quy định: Thuyết minh sự cần thiết sửa đổi, bổ sung

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 02

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Mã số 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về doanh nghiệp đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Mã số đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Mã số lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Mã số
Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần sửa đổi bổ sung
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất

………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời tùy thuộc vào thông tin cần sửa đổi bổ sung

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của Mã số sửa đổi bổ sung sẽ trùng với thời hạn của Mã số đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


14. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: Thủ tục cấp lại Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 7 Điều 21 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp lại Mã số theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Mã số, lý do cần cấp lại

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do doanh nghiệp trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Mã số đã được cấp (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về Mã số được lưu tại cơ quan cấp phép (quy định không bắt buộc, chỉ trong trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ bản sao giấy phép)
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp
Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc cấp lại Mã số 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do xin cấp lại Mã số
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Mã số 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Mã số đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Mã số lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc cấp lại Mã số
Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần cấp lại
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Mã số 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của Mã số được cấp lại sẽ trùng với thời hạn của Mã số đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


15. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: Thủ tục thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo đề nghị của doanh nghiệp
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 26 dự thảo Nghị định 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị thu hồi Mã số theo mẫu số 12 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Khẳng định nhu cầu được trả lại Mã số của doanh nghiệp kèm theo lý do, xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ và tái xuất hàng hóa theo quy định của Nghị định

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do doanh nghiệp trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Mã số đã được cấp 
	- Nêu rõ lý do quy định: doanh nghiệp cần nộp lại bản chính Mã số để dừng việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, cơ quan cấp phép sẽ phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ và tái xuất hàng hóa theo quy định của Nghị định làm cơ sở để ra Quyết định thu hồi mã số

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Lý do như nêu trên

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc 
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Doanh nghiệp Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 03

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân cấp từ Bộ Công Thương xuống các địa phương. Trong phạm vi từng địa phương, có thể phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với quy định pháp luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về doanh nghiệp đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về doanh nghiệp đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Mã số đã được cấp và lý do đề nghị trả Mã số 

Lý do quy định: Để có xem xét thu hồi Mã số 

+ Nội dung thông tin 3: Báo cáo liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 
Lý do quy định: đảm bảo đã thực hiện hết các nghĩa vụ theo quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị thu hồi Mã số 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  
        Không  


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Doanh nghiệp đã tái xuất hết hàng hóa tạm nhập ra khỏi Việt Nam 
	Lý do quy định: Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn hàng hóa tồn đọng tại Việt Nam chưa tái xuất thì doanh nghiệp có trách nhiệm trích tiền ký quỹ để xử lý

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

Cơ quan cấp phép chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Hoàn thành nghĩa vụ phát sinh trong quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo quy định của Nghị định này (nếu có).
	Lý do quy định: Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ chưa hoàn thành thì doanh nghiệp có trách nhiệm trích tiền ký quỹ để xử lý 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không  
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

Cơ quan cấp phép chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                     

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất……………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Việc thu hồi thực hiện trên cơ sở Quyết định hành chính của cơ quan cấp phép sẽ thực hiện theo mẫu hiện hành về Quyết định cá biệt, nội dung thể hiện trên Quyết định có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Do là Quyết định chấm dứt một hoạt động nên không quy định thời hạn hết hiệu lực

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


16. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 1.000522
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý ngoại thương

2. Khoản 2 Điều 28 Nghị định 146/2025/NĐ-CP

3. Khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị quá cảnh hàng hóa theo mẫu số 13 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ mặt hàng (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); phương tiện vận chuyển; tuyến đường vận chuyển
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa quá cảnh, chủ hàng đề nghị quá cảnh, phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do chủ hàng trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng vận tải
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về việc vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, đối tác vận chuyển
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định: 

	c) Công thư đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của nước đề nghị cho hàng hóa quá cảnh gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đã được phép của cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ hàng hóa
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đây là văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước đề nghị quá cảnh gửi trực tiếp đến Bộ Công Thương cần là bản chính để đảm bảo tính pháp lý.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 17 ngày làm việc 
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Chủ hàng
Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Đã phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ Công Thương

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về chủ hàng đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa quá cảnh 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, trị giá, bao bì, ký hiệu làm cơ sở xem xét việc cho phép quá cảnh
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc quá cảnh hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về cửa khẩu, tuyến đường, phương tiện, thời gian quá cảnh
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của chủ hàng ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 06 tháng kể từ ngày ký

- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


17. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17: Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật 1.000477
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý ngoại thương

2. Khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị quá cảnh hàng hóa theo mẫu số 13 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ mặt hàng (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); phương tiện vận chuyển; tuyến đường vận chuyển
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa quá cảnh, chủ hàng đề nghị quá cảnh, phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do chủ hàng trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Hợp đồng vận tải
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về việc vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, đối tác vận chuyển

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng

Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 17 ngày làm việc 
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Chủ hàng

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Đã phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về chủ hàng đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hàng hóa quá cảnh 

Lý do quy định:. Cung cấp thông tin về Tên hàng hóa, Mã HS, Số lượng, trị giá, bao bì, ký hiệu làm cơ sở xem xét việc cho phép quá cảnh
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc quá cảnh hàng hóa 

Lý do quy định: cung cấp thông tin về cửa khẩu, tuyến đường, phương tiện, thời gian quá cảnh
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của chủ hàng ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép để doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Nội dung trả lời doanh nghiệp (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 06 tháng kể từ ngày ký

- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


18. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép quá cảnh hàng hóa
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3 Điều 34 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ Giấy phép đã được cấp, lý do cần sửa đổi, bổ sung
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần sửa đổi, bổ sung

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do chủ hàng trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo đối chiếu thông tin về giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng

Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Chủ hàng

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về chủ hàng đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng đề nghị (tên, địa chỉ, mã số thương nhân, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép

Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần sửa đổi bổ sung
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của chủ hàng ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời tùy thuộc vào thông tin cần sửa đổi bổ sung

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của giấy phép sửa đổi bổ sung sẽ trùng với thời hạn của giấy phép đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


19. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19: Thủ tục cấp lại Giấy phép quá cảnh hàng hóa
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 4 Điều 34 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ Giấy phép đã được cấp, lý do cần cấp lại
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần cấp lại

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do chủ hàng trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép (quy định không bắt buộc, chỉ trong trường hợp thương nhân còn lưu giữ bản sao giấy phép)
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc cấp lại Giấy phép


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do xin cấp lại giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc cấp lại Giấy phép

Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần cấp lại
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của chủ hàng ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời chủ hàng (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu đối với Giấy phép, theo đó cũng không có mẫu Giấy phép cấp lại

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thời hạn của giấy phép sửa đổi bổ sung sẽ trùng với thời hạn của giấy phép đã được cấp
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


20. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20: Thủ tục gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa (1.013778)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 35 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của chủ hàng, theo mẫu số 14 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng, hàng hóa quá cảnh, lý do cần gia hạn, thời gian xin gia hạn 
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do chủ hàng trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng

Lý do quy định: 

	c) Văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về tình trạng lô hàng quá cảnh

	- Nêu rõ lý do quy định: xác định việc bảo quản, lưu giữ lô hàng, lý do lô hàng vẫn phải tiếp tục lưu tại Việt Nam
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định: 

	d) Tờ khai Hải quan của lô hàng quá cảnh: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng.
	- Nêu rõ lý do quy định: xác định lô hàng đã làm thủ tục vào lãnh thổ Việt Nam

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của chủ hàng
Lý do quy định:

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan gia hạn giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về chủ hàng đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về chủ hàng đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về lô hàng quá cảnh và Giấy phép đã được cấp
Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thuyết minh lý do cần gia hạn
Lý do quy định: cung cấp lý do, thời gian xin gia hạn làm cơ sở để xem xét gia hạn
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của chủ hàng ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có văn bản xác nhận của cơ quan hải quan về tình trạng hàng hóa
	- Lý do quy định: Cơ quan hải quan là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát lô hàng quá cảnh. Trường hợp xin gia hạn thời gian quá cảnh là những trường hợp cần thêm thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất, theo đó, cần xác nhận của cơ quan hải quan về tình trạng lô hàng
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có 
        Không  
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: văn bản xác nhận của cơ quan hải quan

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời chủ hàng (nội dung giấy phép) có thể cần thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất mặt hàng, thời gian gia hạn, do vậy dự thảo Nghị định không quy định mẫu văn bản trả lời

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện việc khắc phục hư hỏng, tổn thất. Văn bản trả lời sẽ nêu thời gian gia hạn, không cần thiết quy định hiệu lực văn bản trả lời

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


21. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 21: Thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2, 3 Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương

2. Khoản 3 Điều 28 Nghị định 146/2025/NĐ-CP.

3. Khoản 3, 4 Điều 37 và Điều 38 dự thảo Nghị định 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép gia công hàng hóa, theo mẫu số 15 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, trong đó, nêu cụ thể các nội dung quy định tại Điều 39 Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về hàng hóa thương nhân đề nghị, về hàng hóa gia công, hợp đồng gia công

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (nếu có): 
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo trường hợp hàng hóa thuộc diện sản xuất kinh doanh có điều kiện thì thương nhân đáp ứng các điều kiện quy định

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc 17 ngày làm việc trong trường hợp cần xin ý kiến cơ quan liên quan
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 02

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Đã thực hiện phân quyền, phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ Công Thương đối với các mặt hàng thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, dự thảo đang quy định phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương. Trong trường hợp sửa đổi Luật Quản lý ngoại thương, có thể tiếp tục phân cấp từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc phân định thẩm quyền theo hướng hàng hóa thuộc Bộ nào do Bộ đó cấp phép.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép gia công hàng hóa
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc, cơ sở sản xuất).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hợp đồng gia công hàng hóa
Lý do quy định: Để có cơ sở cấp xem xét cho phép gia công hàng hóa
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất……………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do:

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Giấy phép gia công được cấp trước khi thương nhân ký hợp đồng gia công với đối tác, không cần thiết quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn



22. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 22: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép gia công hàng hóa
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 5 Điều 38 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục X Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép đã được cấp, lý do cần sửa đổi, bổ sung

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo đối chiếu thông tin về Giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân

Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: Thuyết minh sự cần thiết sửa đổi, bổ sung

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép
Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần sửa đổi bổ sung
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: 

………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời tùy thuộc vào thông tin cần sửa đổi bổ sung

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Do Giấy phép gia công không quy định thời hạn hiệu lực

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


23. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23: Thủ tục cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 6 Điều 38 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần cấp lại

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về Giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép (quy định không bắt buộc, chỉ trong trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ bản sao giấy phép)
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của Giấy phép
Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc cấp lại Giấy phép 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do xin cấp lại Giấy phép
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của Thương nhân
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc cấp lại Giấy phép
Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần cấp lại
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép gia công không quy định thời hạn do thời hạn gia công hàng hóa tùy thuộc vào hợp đồng gia công
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


24. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24: Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (mã TTHC: 2.001192)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 47 dự thảo Nghị định 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài theo mẫu số 16 quy định tại Phụ lục X Nghị định này, nêu rõ tên hàng, số lượng, trị giá; cảng đến
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị, về hàng hóa gia công, hợp đồng gia công

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	Đơn đặt hàng hoặc văn bản đề nghị giao kết hợp đồng kèm theo 02 ảnh màu/01 mẫu sản phẩm đặt sản xuất, gia công 
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về đối tác đặt hàng, việc đặt hàng gia công
- Yêu cầu về hình thức: 02 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: 

	c) Hợp đồng, thỏa thuận mua sắm quân phục ký giữa bên đặt gia công với cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng vũ trang nước ngoài hoặc Văn bản của cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng vũ trang nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền nước đặt sản xuất, gia công hoặc văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đặt sản xuất, gia công tại Việt Nam xác nhận về đơn vị lực lượng vũ trang sử dụng cuối cùng sản phẩm quân phục đặt sản xuất, gia công tại Việt Nam.
	- Nêu rõ lý do quy định: để đảm bảo hàng hóa do đúng đơn vị chịu trách nhiệm mua sắm quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài đặt gia công

- Yêu cầu về hình thức: bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự
Lý do quy định: Quân phục của lực lượng vũ trang nước ngoài là hàng hóa nhạy cảm, việc thực hiện gia công cần quản lý chặt chẽ, được sự cho phép của nước ngoài, đảm bảo đúng người sử dụng cuối cùng.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: Dự thảo không có quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do: Đây là mặt hàng nhạy cảm cần phải do cơ quan quản lý (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) thực hiện cấp phép.


	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho 

các lực lượng vũ trang nước ngoài 


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc, cơ sở sản xuất).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về hợp đồng gia công hàng hóa (nước đặt hàng, thương nhân đặt hàng, thời gian)
Lý do quy định: Để có cơ sở cấp xem xét cho phép gia công hàng hóa

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do:

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Giấy phép gia công được cấp trước khi thương nhân ký hợp đồng gia công với đối tác, không cần thiết quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn



25. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 25: Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục để nghiên cứu, sản xuất, gia công xuất khẩu (mã TTHC: 2.001315)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 8 Điều 47 dự thảo Nghị định 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị nhập khẩu hàng mẫu quân phục, theo mẫu số 17 quy định tại Phụ lục X Nghị định này (nêu rõ tên hàng, số lượng, nước đặt hàng, đơn vị sử dụng cuối cùng) kèm theo 02 ảnh màu/một mẫu sản phẩm trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp phép.
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị, về mẫu quân phục cần nhập khẩu 
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: Dự thảo không có quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do: Đây là mặt hàng nhạy cảm cần phải do cơ quan quản lý (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) thực hiện cấp phép.



	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục để nghiên cứu, sản xuất gia công xuất khẩu


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc, cơ sở sản xuất).

+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về mẫu quân phục
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về mẫu quân phục đề nghị nhập khẩu (số lượng, trị giá)
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin về hợp đồng gia công hàng hóa (nước đặt hàng, thương nhân đặt hàng, thời gian)
Lý do quy định: Để có cơ sở cấp xem xét cho phép nhập khẩu mẫu quân phục để nghiên cứu phục vụ gia công
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Văn bản chấp thuận là văn bản hành chính do cơ quan cấp phép ban hành có thể thay đổi nội dung tùy theo mặt hàng nhập khẩu, hợp đồng gia công, thời gian gia công

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Giấy phép nhập khẩu áp dụng cho lô hàng nhất định, không cần thiết quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn



26. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 26: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép gia công quân phục và Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục:
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 9 Điều 47 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục X Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép đã được cấp, lý do cần sửa đổi, bổ sung

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo đối chiếu thông tin về Giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép.
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân

Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
Lý do quy định: Thuyết minh sự cần thiết sửa đổi, bổ sung

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép

Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần sửa đổi bổ sung
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: 

………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: Nội dung trả lời tùy thuộc vào thông tin cần sửa đổi bổ sung

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Do Giấy phép gia công không quy định thời hạn hiệu lực

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


27. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 27: Thủ tục cấp lại Giấy phép gia công quân phục và Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 10 Điều 47 dự thảo Nghị định



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Lý do quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
    

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
    

Điện tử      
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
   

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………..………………..................

……………………………………………………………………………………………………………

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục X Nghị định này
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin về Giấy phép, lý do cần cấp lại

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản chính

Lý do quy định: Đơn đề nghị do thương nhân trực tiếp ký đóng dấu gửi cơ quan cấp phép cần là bản chính.

	b) Giấy phép đã được cấp (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: đối chiếu thông tin về Giấy phép được lưu tại cơ quan cấp phép (quy định không bắt buộc, chỉ trong trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ bản sao giấy phép)
- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của Giấy phép

Lý do quy định: 

	c) Các tài liệu có liên quan đến việc cấp lại Giấy phép 


	- Nêu rõ lý do quy định: thuyết minh lý do xin cấp lại Giấy phép

- Yêu cầu về hình thức: 01 bản sao có đóng dấu của Thương nhân
Lý do quy định: 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  
       Không  
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….

 ………………………………………………………………................................................................

	5. Thời hạn giải quyết
	

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lý do quy định: Đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  
       Không  
Lý do quy định: dự thảo không quy định việc nhiều cơ quan cùng giải quyết thủ tục

	6. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài  
Mô tả rõ: Thương nhân Việt Nam

Lý do quy định: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
   Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 0

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:

……………………………………………………………………………………………………………



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có          Không   
Nêu rõ lý do:

Cơ quan cấp sửa đổi giấy phép phải là cơ quan đã cấp phép. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
        Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………

+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….

 ………………………..………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai
	

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về thương nhân đề nghị
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về thương nhân đề nghị (tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, phương thức liên lạc).
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về Giấy phép đã được cấp 

Lý do quy định: Đối chiếu với thông tin Giấy phép lưu tại cơ quan cấp phép
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin liên quan đến việc cấp lại Giấy phép

Lý do quy định: cung cấp lý do, thông tin cần cấp lại
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

do người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký 

Lý do quy định: Đảm bảo tính pháp lý của việc đề nghị cấp Giấy phép 

	c) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..

…………………………


	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....................................

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  
	

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                        

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                         

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  
        Bản điện tử  

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có         Không   
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Giấy phép gia công không quy định thời hạn do thời hạn gia công hàng hóa tùy thuộc vào hợp đồng gia công
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:……………………………………………………………………………………………………..



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Bùi Quang Nhật Minh

Điện thoại cố định: 024 22205436; Di động: 0904.678.252

E-mail: minhbqn@moit.gov.vn


